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   TÒA ÁN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM 

              QUẬN N                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                TP. Đ    

 Bản án số: 26/2022/HSST 

 Ngày: 08-6-2022 

 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN N THÀNH PHỐ Đ 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Trần Công Hoan 

- Các Hội thẩm nhân dân:              Ông Nguyễn Tuấn Ngọc 

                                                        Ông Huỳnh Bá Tiến 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Linh Phương – Thư ký Tòa án nhân dân quận N, TP. Đ. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận N, TP. Đ tham gia phiên toà: Bà Bùi Thị Thuý 

Liên - Kiểm sát Viên. 

Ngày 08 tháng 6 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận N, TP. Đ, xét xử sơ thẩm 

công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 12/2022/HSST ngày 25 tháng 3 năm 2022 theo 

Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 21A/2022/QĐXXST-HS ngày 09 tháng 5 năm 2022 đối 

với bị cáo:  

NGUYỄN NGỌC TƯỜNG V - Sinh năm: 1991 - Tại tỉnh Quảng Nam. 

Nơi ĐKNKTT: Tổ 24, phường T, quận T, TP Đ; 

Nghề nghiệp: LĐPT; trình độ học vấn: 4/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; 

quốc tịch: Vệt Nam; con ông Nguyễn Ngọc Th và bà Nguyễn Thị T;  

Tiền án: Năm 2010 bị TAND Q.N, TP.Đ xử phạt 18 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” tại 

Bản án hình sự sơ thẩm số 43/2010/HSST ngày 30/9/2010 (đã chấp hành xong hình phạt 

chính, án phí hình sự, án phí dân sự sơ thẩm; chưa chấp hành phần bồi thường dân sự cho 

bị hại). Tiền sự: Không; 

Nhân thân: Năm 2007, bị xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng 24 tháng theo Quyết 

định số 1212/QĐ-UB ngày 27/9/2007 của Chủ tịch UBND Q.Sơn Trà, TP.Đ; 

+ Năm 2013, bị TAND Q.Thanh KHê, TP.Đ xử phạt 18 tháng tù về tội “Trộm cắp tài 

sản” tại Bản án hình sự sơ thẩm số 76/2013/HSST ngày 25/6/2013 (chấp hành xong hình 

phạt chính ngày 24/6/2014, án phí hình sự sơ thẩm). 

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam ngày 08/12/2021 – Có mặt tại phiên tòa. 

* Người bị hại: Bà Nguyễn Thị Minh P  – SN 1952, ông Hoàng L – SN 1936 

Cùng địa chỉ: 534 Lê Văn Hiến, quận N, TP Đ – Vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được 

tóm tắt như sau:  

Nguyễn Ngọc Tường V do không có tiền tiêu xài cá nhân nên nảy sinh ý định trộm 

cắp tài sản. Khoảng 01 giờ ngày 04/12/2021, V đi bộ từ phòng trọ thuộc P.H, Q.N, TP.Đ 

hướng về quận S tìm nhà nào có sơ hở để trộm cắp tài sản. Khi đến số nhà 534 đường Lê 

Văn Hiến P.H, Q.N, TP.Đ của vợ chồng bà Nguyễn Thị Minh P và ông Hoàng L; thấy trên 

tầng 02 có nhiều cửa sổ mở. V đến quán cà phê (góc trái bên cạnh nhà 534 Lê Văn Hiến), 

lấy ghế, trèo lên tường rào, đi theo bờ tường rồi lên tầng 02 căn nhà. Tại đây, V thấy cửa 

chính mở nên đi vào phòng ngủ, không thấy ai nên lục lọi ngăn kéo tủ gỗ lấy 01 đồng hồ 

hiệu Storm, 01 máy ảnh hiệu Canon. Sau đó, V đi xuống tầng 01 tiếp tục tìm tài sản nhưng 

các cửa phòng đều khóa nên V đi lên lại tầng 02 vào phòng ngủ, ra sân thượng và trèo xuống 

sân vườn tầng 01 của căn nhà. Lúc này, V thấy cửa sổ phòng ngủ tầng 01 mở nên đi xung 

quanh lấy 01 thùng nhựa (loại thùng sơn) để kê trèo lên leo cửa sổ vào phòng ngủ. Tại đây, 

V thấy có 02 người đang ngủ nên lục tìm lấy 01 túi xách nữ nhãn hiệu Coach màu nâu, , 01 

phong bì màu đỏ bên trong có tiền mặt trên kệ tủ đầu giường phía bên trái; 01 ĐTDĐ hiệu 

iPhone X màu đen, 01 ví nam màu đen, 01 đồng hồ đeo tay điện tử tại kệ tủ đầu giường phía 

bên phải và bỏ tất cả tài sản vừa trộm được vào túi xách rồi trèo ra theo hướng của sổ, trèo 

lên bờ tường hàng rào để đi về.  

Trên đường về (theo hướng Sơn Trà đi Quảng Nam), khi đến đoạn đường Lê Văn 

Hiến và Phạm Hữu Nhật, P.H, Q.N, TP.Đ, V lấy các tài sản trộm cắp được trong túi xách ra 

kiểm tra thì có: Trong phong bì màu đỏ có tiền mặt 70.000.000đ; trong túi xách nữ hiệu 

Coach có: 01 sổ hộ khẩu; 01 sổ tiết kiệm ngân hàng Nam Á, 01 CMND mang tên bà Phượng; 

trong ví nam màu đen có: 01 CMND; 01 giấy chứng nhận Ủy Vên UBMTTQ Vệt Nam 

thành phố Đ; 01 thẻ bảo hiểm y tế mang tên Hoàng Liễn và tờ tiền mệnh giá 500.000đ. V 

lấy số tiền 70.000.000đ, còn túi xách, giấy tờ cá nhân, sổ tiết kiệm V biết không có giá trị 

nên vứt lại khu vực bãi đất trống.  

Đến khoảng 06 giờ 30 phút ngày 04/12/2021, vợ chồng bà Nguyễn Thị Minh P và ông 

Hoàng L thức dậy phát hiện bị mất trộm tài sản nên đến Công an P.H, Q.N, TP.Đ trình báo 

sự Việc.  

Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an Q.N phối hợp với cơ quan chức 

năng khám nghiệm hiện trường, thu giữ tại vị trí mép dưới thành cửa sổ bên phải đầu giường 

trong phòng ngủ tầng một 03 cụm dấu vết đường vân tay bám bụi bẩn (KT: 20cm x 4,5cm; 

được chụp hình ghi nhận thành 07 file ảnh lưu trữ trong 01 đĩa CD. 

Sáng ngày 05/12/2021, Nguyễn Ngọc Tường V chuyển nhà trọ đến K221/H02/57 

Trường Chinh, P.An Khê, Q.Thanh Khê, TP Đ. Khoảng 08 giờ ngày 08/12/2021, khi V đang 

điều khiển xe máy loại Sirius, BKS: 43D1-69840 tại khu vực đường Kiệt 221 đường Trường 

Chinh, P.An Khê, Q.Thanh Khê, TP.Đ thì bị Cơ quan CSĐT Công an quận N phối hợp cùng 

Công an P.An Khê, quận Thanh Khê phát hiện, kiểm tra hành chính người và phương tiện 

thu giữ của V: 01 xe máy hiệu Sirius màu đen, BKS 43D1-698.40; trong cốp xe có: 

10.000.000đ; 01 ĐTDĐ hiệu Iphone X, màu đen; 01 đồng hồ đeo tay hiệu Storm; 01 đồng 
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hồ đeo tay không rõ nhãn hiệu; Tiền mặt 35.600.000đ; 01 CMND và 01 giấy đăng ký xe mô 

tô, xe máy số 041630, BKS 43D1-698.40 mang tên Nguyễn Ngọc Tường V. 

Đến 09 giờ 45 phút ngày 08/12/2021, Cơ quan CSĐT Công an quận N, TP.Đ tiến 

hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Ngọc Tường V tại K221/H02/57 Trường Chinh, 

P.An Khê, Q.Thanh Khê, TP Đ, thu giữ: 01  đôi dép có ghi chữ Gida, màu đen; 01 áo khoát, 

màu đen có ghi chữ Lamborghini.  

Cơ quan CSĐT Công an Q.N, TP.Đ tiến hành dẫn giải V đến khu vực bãi đất trống 

ngã tư đường Lê Văn Hiến và Phạm Hữu Nhật, P.H, Q.N, TP.Đ thu hồi được các tài sản V 

đã trộm cắp và vứt lại gồm: 01 sổ tiết kiệm, 01 sổ hộ khẩu, 01 CMND mang tên Nguyễn Thị 

Minh Ph; 01 CMND, 01 giấy chứng nhận ủy Vên ủy ban mật trận tổ quốc Vệt Nam TP.Đ; 

01 thẻ bảo hiểm y tế mang tên Hoàng L; 01 hộp đựng kính và kính; 01 ví cầm tay hiệu 

Coach; 01 túi xách hiệu Coach màu nâu; 01 ví màu đen hiệu Tisdeny bên trong có tờ tiền 

mệnh giá 500.000đ. 

Số tiền 70.000.000đ trộm cắp được, V đã sử dụng: 10.300.000đ để chuộc lại 01 xe 

máy loại Sirius, BKS 43D1-69840 của V cầm cố trước đó; trả nợ 7.500.000đ cho một người 

tên “Phone” (không rõ nhân thân, lai lịch); tiêu xài cá nhân hết 8.200.000đ. Còn lại 

44.000.000đ, V cất giữ 10.000.000đ, 02 đồng hồ đeo tay và 01 ĐTDĐ hiệu Iphone X màu 

đen trong cốp xe máy BKS 43D1-69840, còn 34.000.000đ V cất trong ví cùng với tiền của 

V là 1.600.000đ.   

* Tại kết luận giám định số 33 ngày 15/12/2021 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an 

TP.Đ về các dấu vết đường vân thu giữ được tại hiện trường so với dấu vân tay của Nguyễn 

Ngọc Tường V, kết luận: Ảnh dấu vết đường vân thu tại hiện trường vụ trộm cắp tài sản 

phát hiện ngày 04/12/2021 tại nhà bà Nguyễn Thị Minh Phượng ký hiệu A2, A4 với dấu in 

vân tay ngón “Giữa phải”, “Trỏ trái” trên Chỉ bản mẫu so sánh ghi tên Nguyễn Ngọc Tường 

V, ký hiệu M là dấu vân tay của cùng một người. Dấu vết đường vân ký hiệu A1 và A3 

không đủ yếu tố giám định. 

* Tại Kết luận định giá số 85/KLĐG-HĐĐGTS ngày 29/12/2021 của Hội đồng định 

giá trong tố tụng hình sự quận N kết luận: 01 túi xách nhãn hiệu Coach, màu nâu trị giá 

700.000đ; 01 ví cầm tay nữ nhãn hiệu Coach, màu nâu trị giá 300.000đ; 01 mắt kính (loại 

kính cận đựng trong hộp) trị giá 200.000đ; 01 đồng hồ đeo tay nhãn hiệu Storm mặt trắng, 

dây da màu nâu trị giá 1.875.000đ; 01 máy chụp ảnh nhãn hiệu Canon trị giá 3.200.000đ; 

01 đồng hồ đeo tay loại thể thao mặt đen, dây da màu hồng trị giá 960.000đ; 01 ví da nam 

nhãn hiệu Tisdeny màu đen, trị giá 100.000đ; 01 ĐTDĐ hiệu Iphone X màu đen, 64GB trị 

giá 6.000.000đ. Tổng giá trị tài sản định giá 13.335.000đ. 

 Với nội dung trên, tại bản cáo trạng số: 16/CT-VKS-NHS ngày 24/3/2022 của Vện 

kiểm sát nhân dân quận N, TP. Đ thì bị cáo Nguyễn Ngọc Tường V bị truy tố về tội: "Trộm 

cắp tài sản" theo điểm c, khoản 2 Điều 173 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận N TP. Đ thực hành quyền công tố 

nhà nước vẫn giữ nguyên quan điểm đã truy tố Nguyễn Ngọc Tường V về tội danh như đã 

nói trên và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm c khoản 2 Điều 173; điểm h khoản 1 Điều 
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52; điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS, xử phạt Nguyễn Ngọc Tường V từ 03 năm 06 tháng đến 

04 năm tù. 

* Về vật chứng:   

- Cơ quan CSĐT Công an Q.N đã trả lại tài sản cho chủ sở hữu gồm:  

+ 01 túi xách hiệu Coach; 01 ví hiệu coach; 01 sổ tiết kiệm ngân hàng Nam Á; 01 

CMND; 01 sổ hộ khẩu; 01 kính (loại kính cận có hộp đựng); 01 đồng hồ đeo tay hiệu Strom; 

01 đồng hồ đeo tay thể thao và số tiền 44.000.000đ cho bà Nguyễn Thị Minh Phượng. 

+ 01 ĐTDĐ iPhone X màu đen; 01 ví da hiệu Tisdeny; 01 CMND; 01 giấy chứng nhận 

ủy Vên UBMTTQ Vệt Nam thành phố Đ; 01 thẻ bảo hiểm; và 500.000đ cho ông Hoàng 

Liễn. 

- Đề nghị tịch thu, tiêu hủy: 01 áo khoát màu đen có ghi chữ Lamborghini; 01 đôi dép 

màu đen, có ghi chữ Gida của Nguyễn Ngọc Tường V sử dụng khi thực hiện hành V phạm 

tội. 

- Đề nghị tiếp quy trữ 1.600.000đ của Nguyễn Ngọc Tường V để đảm bảo thi hành án. 

- Đề nghị trả lại cho Nguyễn Ngọc Tường V do không liên quan đến hành V phạm tội: 

01 xe máy loại Sirius, BKS 43D1-69840 kèm theo giấy đăng ký xe mang tên Nguyễn Ngọc 

Tường V; 01 CMND mang tên Nguyễn Ngọc Tường V. 

- Đối với 01 đĩa CD lưu giữ hình ảnh camera thu giữ tại hiện trường ghi nhận sự Vệc 

Nguyễn Ngọc Tường V phạm tội và 01 đĩa CD chứa các file hình ảnh dấu vết đường vân 

sau khi giám định đề nghị lưu trữ theo hồ sơ. 

* Về dân sự: Bà Nguyễn Thị Minh Phượng và ông Hoàng Liễn sau khi nhận lại các tài 

sản bị mất trộm không có yêu cầu dân sự gì khác nên không đề cập đến. 

 Bị cáo nói lời nói sau cùng: Xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

        [1] Về tính hợp pháp của các hành V, quyết định tố tụng của Điều tra Vên, Kiểm 

sát Vên trong quá trình điều tra, truy tố xét xử: Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, 

các Cơ quan tiến hành tố tụng và những người tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng về thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và những người tham gia tố 

tụng không có ý kiến khiếu nại gì nên HĐXX không xem xét. 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng 

tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

Vào khoảng 01 giờ 30 ngày 04/12/2021, tại nhà số 534 đường Lê Văn Hiến, P.H, Q.N, 

TP.Đ, lợi dụng sơ hở trong Vệc quản lý tài sản, Nguyễn Ngọc Tường V có hành V lén lút 

trộm cắp: 01 ĐTDĐ iPhone X; 01 máy ảnh hiệu canon; 01 đồng hồ hiệu Strom; 01 đồng hồ 

đeo tay loại thể thao; 01 ví da hiệu Tisdenny; 01 túi xách hiệu Coach có 01 kính có hộp, tiền 

mặt 70.500.000đ và các giấy tờ cá nhân khác của bà Nguyễn Thị Minh P và ông Hoàng L. 

Tổng giá trị tài sản trộm cắp: 83.835.000đ.  
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[2] Xét hành Vi và nhân thân bị cáo thì thấy: Bị cáo Nguyễn Ngọc Tường V là 

người có nhân thân xấu, xem thường pháp luật. Trong vụ án, bị cáo đã lén lút đột nhập vào 

nhà của bà Nguyễn Thị Minh P và ông Hoàng L trộm cắp tài sản có tổng giá trị 83.835.000đ. 

Bị cáo phạm tội thuộc trường hợp tái phạm, đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự 

được quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. 

Do tính chất và hành V phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không những gây 

thiệt hại về tài sản cho người bị hại mà còn làm ảnh hưởng đến trật tự trị an tại địa phương. 

Hội đồng xét xử xét thấy cần xử phạt bị cáo một mức hình phạt tương xứng với hành V phạm 

tội mà bị cáo đã gây ra, tiếp tục cách ly bị cáo ra khỏi cộng đồng một thời gian mới có tác 

dụng giáo dục đối với bị cáo và răn đe trong toàn xã hội. 

Song xét thấy, bị cáo thành khẩn khai báo nên cần áp dụng điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ 

luật Hình sự để giảm nhẹ cho bị cáo. 

[3] Về vật chứng:    

- Cơ quan CSĐT Công an Q.N đã trả lại tài sản cho những người bị hại là có căn cứ 

nên không đề cập đến.  

- Đối với: 01 áo khoát màu đen có ghi chữ Lamborghini; 01 đôi dép màu đen, có ghi 

chữ Gida của Nguyễn Ngọc Tường V sử dụng khi thực hiện hành V phạm tội xét thấy cần 

tịch thu tiêu huỷ. 

- Đối với số tiền 1.600.000đ của Nguyễn Ngọc Tường V xét thấy cần tuyên tiếp tục 

quy trữ để đảm bảo thi hành án. 

- Đối với: 01 xe máy loại Sirius, BKS 43D1-69840 kèm theo giấy đăng ký xe mang tên 

Nguyễn Ngọc Tường V; 01 CMND mang tên Nguyễn Ngọc Tường V do không liên quan 

đến hành V phạm tội nên cần tuyên trả lại cho bị cáo. 

- Đối với 01 đĩa CD lưu giữ hình ảnh camera thu giữ tại hiện trường ghi nhận hành V 

của Nguyễn Ngọc Tường V và 01 đĩa CD chứa các file hình ảnh dấu vết đường vân sau khi 

giám định, cần tiếp tục lưu trữ theo hồ sơ vụ án. 

[4] Về dân sự: Bà Nguyễn Thị Minh P và ông Hoàng L sau khi nhận lại tài sản bị mất 

trộm, không yêu cầu dân sự gì thêm về tài sản của mình HĐXX không xem xét. 

        [5] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

                                          QUYẾT ĐỊNH: 

[1] Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Ngọc Tường V phạm tội: "trộm cắp tài sản".  

      Căn cứ: Điểm c, khoản 2 Điều 173; điểm h khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 Điều 51 

Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Ngọc Tường V 04 (bốn) năm tù. Thời hạn phạt tù tính từ 

ngày 08/12/2021. 
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[2] Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình 

sự:  

- Tuyên tịch thu tiêu huỷ: 01 áo khoát màu đen có ghi chữ Lamborghini; 01 đôi dép 

màu đen, có ghi chữ Gida của Nguyễn Ngọc Tường V. 

- Tuyên tiếp tục quy trữ 1.600.000đ của Nguyễn Ngọc Tường V để đảm bảo thi hành 

án. 

- Tuyên trả lại cho bị cáo Nguyễn Ngọc Tường V: 01 xe máy loại Sirius, BKS 43D1-

69840 kèm theo giấy đăng ký xe mang tên Nguyễn Ngọc Tường V; 01 CMND mang tên 

Nguyễn Ngọc Tường V. 

(Tất cả vật chứng trên hiện đang được lưu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự quận N 

theo văn bản giao nhận vật chứng ngày 19/5/2022). 

   [3] Về án phí: Áp dụng Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 

Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án: Buộc bị cáo Nguyễn Ngọc Tường V 

phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí Hình sự sơ thẩm. 

Án xử công khai sơ thẩm, báo cho người tham gia tố tụng có mặt tại phiên tòa biết, có 

quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

    Riêng những người tham gia tố tụng vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản sao án hợp lệ. 
 

Nơi nhận:                                                      TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- VKSND quận N;                                        THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND TP. Đ;  

- Công an quận N; 

- Chi cục THADS quận N; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu.                                                                                               Trần Công Hoan 
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